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Họ và tên : …………………   
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BÀI TẬP THEO TUẦN 

 

TUẦN 30 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: 

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống. 

     A. 8m = 80cm  B. 8m = 800cm   C. 700mm = 7m    D. 700mm = 7dm 

2. Tính:         a,  254  +  34  = ……………                             b, 76  +  19  = …………… 

3.  Cách viết nào đúng? 

     A. 708  =  70 + 8   B. 708  =  700 + 80 C. 708  = 700 + 8 

4. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:       7dm 4cm = …...... mm  

5. a) Số nhỏ nhất có ba chữ số mà chữ số hàng chục bằng 6 là …………………………… 

    b) Số tròn chục lớn nhất có ba chữ số là ………………………………….……………… 

6. Một số chia cho 3 được 8. Hỏi số đó chia cho 4 được bao nhiêu? 

     A. 6   B. 4    C. 5     D. 3 

PHẦN II: TỰ LUẬN 

Bài 1: Viết các số sau thành tổng các trăm, chục, đơn vị: 

   a) 243  =  …………………..……………… c) 340  =  ……………………….………. 

   b) 555  =  …………………………..……… d) 309  =  ………………..………...……. 

Bài 2: Điền số : 

   4m 6cm    = ……….cm  5dm  = ……cm  = ….. ..mm 

   2dm 3cm   = ……… cm 3m 9cm  = …... dm …... cm 
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Bài 3: Đặt tính rồi tính: 

234 + 432  

……………… 

……………… 

……………… 

345 + 142 

……………… 

……………… 

……………… 

190 + 207 

……………… 

……………… 

……………… 

45 + 234 

……………… 

……………… 

……………… 

Bài 4: Đoạn dây nhôm dài 342dm. Đoạn dây nhựa ngắn hơn đoạn dây nhôm 24m. Hỏi đoạn 

dây nhựa dài bao nhiêu đề-xi-mét ? 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   
 

Bài 5: Một chồng có 5 quyển vở dày như nhau đo được 30mm. Hỏi một quyển có độ dày là 

bao nhiêu mi-li-mét? 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

           

======================================================== 

CHÚC CON HOÀN THÀNH TỐT BÀI LÀM CỦA MÌNH 
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: 

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống. 

     A. 8m = 80cm S  B. 8m = 800cm Đ   C. 700mm = 7m S   D. 700mm = 7dm Đ 

2. Tính:         a,  254  +  34  = 284                           b, 76  +  19  = 95 

3.  Cách viết nào đúng? 

     A. 708  =  70 + 8   B. 708  =  700 + 80 C. 708  = 700 + 8 

4. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:       7dm 4cm = 740 mm  

5. a) Số nhỏ nhất có ba chữ số mà chữ số hàng chục bằng 6 là 160 

    b) Số tròn chục lớn nhất có ba chữ số là 990 

6. Một số chia cho 3 được 8. Hỏi số đó chia cho 4 được bao nhiêu? 

     A. 6   B. 4    C. 5     D. 3 

PHẦN II: TỰ LUẬN 

Bài 1: Viết các số sau thành tổng các trăm, chục, đơn vị: 

   a) 243  =  200 + 40 + 3 c) 340  =  300 + 40 

   b) 555  =  500 + 50 + 5 d) 309  =  300 + 9 

Bài 2: Điền số : 

   4m 6cm    = 406cm  5dm  = 50cm  = 500mm 

   2dm 3cm   = 23cm 3m 9cm  = 30dm 9cm 

Bài 3: Đặt tính rồi tính: 

234 + 432 = 666 345 + 142 = 487 190 + 207 = 397 45 + 234 = 279 
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Bài 4: Đoạn dây nhôm dài 342dm. Đoạn dây nhựa ngắn hơn đoạn dây nhôm 24m. Hỏi đoạn 

dây nhựa dài bao nhiêu đề-xi-mét ? 

Đổi: 24m = 240dm 

Đoạn dây nhựa dài số đề-xi-mét là: 342 – 240 = 102 (dm) 

Đáp số: 102dm 

Bài 5: Một chồng có 5 quyển vở dày như nhau đo được 30mm. Hỏi một quyển có độ dày là 

bao nhiêu mi-li-mét? 

Một quyển có độ dày là số mi-li-mét là: 

30 : 5 = 6 (mm) 

Đáp số: 6mm 

 

 

 

 

 


